
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 235771 Phạm Đình Duy 26/12/2005 Cà Mau DH23OTO08

2 220964 Đinh Thị Mỹ Duyên 19/04/2004 Cần Thơ DH23XET03

3 222300 Tạ Mỹ Hằng 24/01/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

4 235756 Nguyễn Nhật Hào 29/12/2005 Cà Mau DH23OTO08

5 223629 Đặng Thị Ngân Huyền 26/12/2004 An Giang DH22YKH02

6 220253 Đàm Hoàng Khang 18/03/2004 Bạc Liêu DH22BDS01

7 226152 Lâm Minh Kiệt 03/07/2004 Sóc Trăng DH22BDS01

8 223035 Nguyễn Đình Lộc 04/05/2004 Trà Vinh DH22OTO03

9 222333 Phạm Lưu Hữu Lộc 15/07/2004 Vĩnh Long DH22OTO03

10 222105 Ung Bùi Bảo Luân 06/08/2004 An Giang DH22OTO03

11 222014 Nguyễn Khánh Ly 24/03/2004 Tiền Giang DH22TCN02

12 221664 Trần Cẩm Ly 17/01/2004 Bạc Liêu DH22QTN01

13 222083 Đoàn Gia Mỹ 23/11/2004 Cần Thơ DH22KTO03

14 222024 Văng Hào Nam 08/06/2004 Đồng Tháp DH22OTO03

15 222296 Dư Mỹ Ngọc 30/06/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

16 234116 Quách Thị Yến Ngọc 03/08/2005 An Giang DH23YKH02

17 233912 Châu Ngọc Yến Nhi 08/04/2005 Long An DH23YKH02

18 222742 Phạm Đặng Yến Nhi 25/11/2004 Bạc Liêu DH22XET01

19 233930 Huỳnh Thị Quỳnh Như 06/02/2005 Hậu Giang DH23YKH02

20 223360 Phan Thị Tuyết Nhung 17/03/2004 Bến Tre DH22XET01

21 222304 Tạ Mỹ Phượng 24/01/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

22 222845 Lê Thị Thảo Quyên 14/06/2004 Kiên Giang DH22QTN01
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23 222353 Trần Thị Tú Quyên 30/12/2004 Kiên Giang DH23XDU01

24 225494 Lâm Phi Rinh 04/08/2004 Sóc Trăng DH22OTO03

25 225693 Ngô Thị Nhật Thái 11/05/2004 Cà Mau DH22XET01

26 224095 Nguyễn Ngọc Thiện 29/02/2004 An Giang DH22KTO03

27 226377 Đỗ Thị Anh Thư 06/09/2003 An Giang DH22TCN02

28 222496 Trần Anh Thư 17/11/2004 Bạc Liêu DH22QTD04

29 233975 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 02/05/2005 Đồng Tháp DH23YKH02

30 225239 Đỗ Nhã Trân 17/02/2003 Cà Mau DH22XET01

31 225212 Nguyễn Thị Lê Trân 08/10/2004 Kiên Giang DH22XET01

32 222092 Tăng Thị Huyền Trân 12/09/2004 Bạc Liêu DH22KTO03

33 223417 Tống Ngọc Chân Trân 16/11/2004 Đồng Tháp DH22XET01

34 222144 Lê Thị Diễm Trinh 15/03/2003 Đồng Tháp DH22XET01

35 221903 Nguyễn Quốc Trọng 15/01/2004 Tiền Giang DH22TCN02

36 221304 Hồ Anh Tuấn 11/02/2004 Cần Thơ DH22BDS01

37 223758 Trần Thị Kim Tuyến 27/06/2004 Đồng Tháp DH22XET01

38 220818 Thị Mộng Tuyền 15/03/2004 Kiên Giang DH22XET01

39 226881 Võ Ánh Tuyết 04/02/2004 Cà Mau DH22XET01

40 225854 Trần Thị Thu Vân 13/02/2004 Cần Thơ DH22KTO03

41 221239 Lê Hoàng Vỉnh 18/08/2004 Cần Thơ DH22OTO03

42 222363 Đồng Thị Bảo Vy 14/03/2004 Hậu Giang DH22XET01


